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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thu nhập có mức 
sống trung bình năm 2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025  

trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy 
định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ  uy t định số 2 /2021/ Đ-TTg ngày 1 /7/2021 của Thủ tư ng Chính 
phủ quy định quy trình rà so t hộ nghèo, hộ cận nghèo h ng năm và quy trình   c 
định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 
trung bình giai đoạn 2022 - 2025; 

Căn cứ Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội hư ng dẫn phương ph p rà so t, phân loại hộ nghèo, hộ 
cận nghèo;   c định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, 
diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu b o c o; 
Thông tư số 02/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30/3/2022 của Bộ Lao độn g- Thương 

binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 07/2021/TT-

BLĐTBXH ngày 18/7/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hư ng dẫn 
phương ph p rà so t, phân loại hộ nghèo, hộ cận nghèo;   c định thu nhập của hộ 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2022 - 2025 và mẫu biểu b o c o; 

Căn cứ  uy t định 757/ Đ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động- 

Thương binh và Xã hội về việc hư ng dẫn thực hiện c c tiêu chí, chỉ tiêu, lĩnh vực 
lao động,  ã hội thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về  ã nông thôn m i và Bộ tiêu chí 
quốc gia  ã nông thôn m i nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; 

Theo thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 01/TTHĐND 
ngày 09/01/2025 về việc thỏa thuận k t quả rà so t hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 
2024 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh; 

Theo thỏa thuận của Đoàn đại biểu  uốc hội tỉnh tại Công văn số 
02/ĐĐB H-CTQH ngày 13/01/2025 về việc thỏa thuận k t quả rà so t hộ nghèo, 
hộ cận nghèo năm 2024 trên địa bàn tỉnh;  
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Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số       

239/TTr-SLĐTBXH ngày 27/12/2024. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này là kết quả rà soát hộ nghèo, hộ 
cận nghèo, hộ thu nhập có mức sống trung bình năm 2024 theo chuẩn nghèo đa 
chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Định (Có các Phụ lục kèm 

theo). 

Điều 2. Tỷ lệ nghèo đa chiều, số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại 
Quyết định này là cơ sở thực hiện chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội, làm 
tiêu chí nghèo đa chiều khi xem xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 
thôn mới nâng cao và các chính sách kinh tế - xã hội khác trong năm 2025 trên địa 
bàn tỉnh. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Các Bộ: Lao động-TB&XH,  
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ủy ban Dân tộc; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- Ban VH-XH, HĐND tỉnh; 
- Các Sở: LĐTBXH, KHĐT, TC; 
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- Ngân hàng CSXH tỉnh; 
- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
- Các thành viên BCĐ tỉnh; 
- CVP, PVP VX; 
- Lưu: VT, K20. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Nguyễn Tuấn Thanh 

 

 

 

 

 



Hộ Nhân khẩu

% Hộ Hộ % Hộ % Hộ Khẩu Hộ % Hộ % Hộ %
So 

KH
Hộ %

1 Quy Nhơn 0,27 199 53 0,07 146 0,2 77.113 295.703 0 0,00 116 0,15 53 0,07 116,7 30 0,05

2 Tuy Phước 3,93 2.165 1.300 2,36 865 1,57 55.247 189.446 288 0,52 757 1,37 1.012 1,84 101,0 108 0,20

3 An Nhơn 3,51 1.814 739 1,43 1.075 2,08 51.703 189.865 28 0,05 650 1,26 711 1,38 118,6 425 0,82

4 Phù Cát 6,46 3.618 1.299 2,32 2.319 4,14 56.590 216.965 247 0,44 1.633 2,89 1.052 1,88 102,4 686 1,25

5 Phù Mỹ 4,28 2.089 1.127 2,31 962 1,97 48.561 171.792 246 0,51 811 1,67 881 1,80 103,6 151 0,30

6 Hoài Nhơn 4,13 2.510 619 1,02 1.891 3,11 60.839 219.858 0 0,00 1.046 1,72 619 1,02 107,4 845 1,39

7 Hoài Ân 9,66 2.702 1.503 5,37 1.199 4,29 28.004 106.645 777 2,77 1.017 3,63 726 2,60 106,4 182 0,66

8 Tây Sơn 6,95 2.662 1.222 3,19 1.440 3,76 38.351 117.942 392 1,02 1.177 3,07 830 2,17 100,8 263 0,69

9 Vân Canh 37,23 3.382 1.755 19,32 1.627 17,91 9.100 32.556 762 8,37 1.294 14,22 993 10,95 103,2 333 3,69

10 Vĩnh Thạnh 31,04 3.162 2.134 20,95 1.028 10,09 10.288 35.544 956 9,29 666 6,47 1.178 11,66 103,7 362 3,62

11 An Lão 29,75 2.857 2.083 21,69 774 8,06 9.747 33.387 821 8,42 537 5,51 1.262 13,27 113,2 237 2,55

TỔNG CỘNG 6,15 27.160 13.834 3,13 13.326 3,02 445.543 1.609.703 4.517 1,01 9.704 2,18 9.317 2,12 105,8 3.622 0,84

Hộ nghèo Hộ cận nghèo Hộ nghèo Hộ cận nghèo Giảm tỷ lệ hộ nghèo Giảm tỷ lệ hộ 
cận nghèo

Tỷ lệ 
nghèo 

đa 
chiều

Tổng số 
hộ 

nghèo 
và cận 
nghèo

Trong đó Hộ dân cư Trong đó Trong đó:

Phụ lục 01
KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 SO VỚI NĂM 2023

TT
HUYỆN/THỊ 
XÃ/THÀNH 

PHỐ

KẾT QUẢ NĂM 2023  KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024

Ghi 
chú
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So KH

250,0 116,67 0,06 0,2 144 10 0,01 43 0,06 134 0,18 12 0,02 0,08

114,9 101,03 1,82 1,93 1.066 295 0,54 1.005 1,82 771 1,4 94 0,17 1,99

170,7 118,61 1,16 1,86 963 137 0,27 602 1,16 826 1,6 249 0,48 1,64

707,2 102,37 1,84 4,44 2.489 267 0,48 1.032 1,84 2.222 3,97 97 0,17 2,01

158,9 103,64 1,74 2,35 1.146 279 0,57 848 1,74 867 1,78 95 0,19 1,93

297,5 107,37 0,95 2,72 1.652 45 0,07 574 0,95 1.607 2,64 284 0,47 1,42

387,2 106,37 2,44 7,05 1.971 819 2,93 684 2,44 1.152 4,12 47 0,17 2,61

751,4 100,83 2,15 4,7 1.802 397 1,04 825 2,15 1.405 3,67 35 0,09 2,24

343,3 103,17 10,61 25,55 2.321 791 8,71 964 10,61 1.530 16,84 97 1,07 11,68

495,9 103,72 11,24 19,08 1.944 989 9,71 1.145 11,24 955 9,37 73 0,72 11,96

307,8 113,20 11,72 17,22 1.654 957 9,97 1.126 11,72 697 7,26 77 0,8 12,52

312,2 105,81 2,00 3,88 17.152 4.986 1,13 8.848 2 12.166 2,76 1.160 0,26 2,26

Giảm tỷ 
lệ nghèo 
đa chiềuHộ Tỷ lệ % Giảm số 

hộ

Tỷ lệ 
nghèo đa 

chiều

Tổng số 
hộ nghèo 

và cận 
nghèo

Hộ nghèo Giảm hộ nghèo Hộ cận nghèo

KẾ HOẠCH GIAO NĂM 2024

Giảm hộ cận nghèo

Tỷ lệ 
giảm % Hộ Tỷ lệ % Giảm số 

hộ
Tỷ lệ 

giảm %



Phụ lục 02

Số hộ Nhân khẩu % Hộ Số hộ Tỷ lệ Số hộ Tỷ lệ Tỷ lệ Tỷ lệ

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-3

I Khu vực thành thị 171.098 639.481 1,58 2.704 463 0,27 2.241 1,31 3,39 1,81

1 Thành phố Quy Nhơn 69.704 269.120 0,10 67 0 0,00 67 0,10 0,19 0,09

2 Huyện Tuy Phước 8.200 29.541 1,87 153 40 0,49 113 1,38 3,53 1,66

3 Thị xã An Nhơn 22.673 82.386 1,09 247 7 0,03 240 1,06 3,15 2,06

4 Huyện Phù Cát 7.402 29.763 4,73 350 20 0,27 330 4,46 7,82 3,09

5 Huyện Phù Mỹ 5.226 19.471 2,18 114 19 0,36 95 1,82 3,54 1,36

6 Thị xã Hoài Nhơn 43.947 160.886 1,80 793 0 0,00 793 1,80 4,11 2,31

7 Huyện Hoài Ân 2.380 9.374 1,01 24 0 0,00 24 1,01 5,54 4,53

8 Huyện Tây Sơn 6.063 20.131 1,78 108 50 0,82 58 0,96 4,88 3,10

9 Huyện Vân Canh 1.949 7.182 25,96 506 147 7,54 359 18,42 41,19 15,23

10 Huyện Vĩnh Thạnh 2.090 6.659 9,71 203 96 4,59 107 5,12 19,97 10,26

11 Huyện An Lão 1.464 4.968 9,50 139 84 5,74 55 3,76 25,89 16,39

II Khu vực nông thôn 274.445 970.222 4,20 11.517 4.054 1,48 7.463 2,72 7,83 3,63

1 Thành phố Quy Nhơn 7.409 26.583 0,66 49 0 0,00 49 0,66 1,01 0,35

2 Huyện Tuy Phước 47.047 159.905 1,90 892 248 0,53 644 1,37 4,00 2,10

3 Thị xã An Nhơn 29.030 107.479 1,48 431 21 0,07 410 1,41 3,80 2,32

4 Huyện Phù Cát 49.188 187.202 3,11 1.530 227 0,46 1.303 2,65 6,26 3,15

5 Huyện Phù Mỹ 43.335 152.321 2,17 943 227 0,52 716 1,65 4,37 2,20

6 Thị xã Hoài Nhơn 16.892 58.972 1,50 253 0 0,00 253 1,50 4,16 2,66

7 Huyện Hoài Ân 25.624 97.271 6,91 1.770 777 3,03 993 3,88 10,04 3,13

8 Huyện Tây Sơn 32.288 97.811 4,53 1.461 342 1,06 1.119 3,47 7,33 2,80

9 Huyện Vân Canh 7.151 25.374 21,68 1.550 615 8,60 935 13,08 36,14 14,46

10 Huyện Vĩnh Thạnh 8.198 28.885 17,31 1.419 860 10,49 559 6,82 33,88 16,57

11 Huyện An Lão 8.283 28.419 14,72 1.219 737 8,90 482 5,82 30,44 15,72

Tổng cộng (I+II) 445.543 1.609.703 3,19 14.221 4.517 1,01 9.704 2,18 6,15 2,96

1 Thành phố Quy Nhơn 77.113 295.703 0,15 116 0 0,00 116 0,15 0,27 0,12

2 Huyện Tuy Phước 55.247 189.446 1,89 1.045 288 0,52 757 1,37 3,93 2,04

3 Thị xã An Nhơn 51.703 189.865 1,31 678 28 0,05 650 1,26 3,51 2,20

4 Huyện Phù Cát 56.590 216.965 3,33 1.880 247 0,44 1.633 2,89 6,46 3,13

5 Huyện Phù Mỹ 48.561 171.792 2,18 1.057 246 0,51 811 1,67 4,28 2,10

6 Thị xã Hoài Nhơn 60.839 219.858 1,72 1.046 0 0,00 1.046 1,72 4,13 2,41

7 Huyện Hoài Ân 28.004 106.645 6,40 1.794 777 2,77 1.017 3,63 9,66 3,26

8 Huyện Tây Sơn 38.351 117.942 4,09 1.569 392 1,02 1.177 3,07 6,95 2,86

9 Huyện Vân Canh 9.100 32.556 22,59 2.056 762 8,37 1.294 14,22 37,22 14,63

10 Huyện Vĩnh Thạnh 10.288 35.544 15,76 1.622 956 9,29 666 6,47 31,05 15,29

11 Huyện An Lão 9.747 33.387 13,93 1.358 821 8,42 537 5,51 29,75 15,82

TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO NĂM 2024 THEO CHUẨN NGHÈO 
ĐA CHIỀU GIAI ĐOẠN 2022-2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH

TT
HUYỆN/THỊ 

XÃ/THÀNH PHỐ

Tổng số hộ dân cư 
(tại thời điểm rà soát 

tháng 11/2024)

Tỷ lệ 
nghèo 

đa 
chiều

Tổng số hộ 
nghèo và 
hộ cận 
nghèo

Tỷ lệ 
nghèo đa 

chiều giảm
 so với 
2023

Hộ 
nghèo

Tỷ lệ Hộ cận 
nghèo

Tỷ lệ
Tỷ lệ 
nghèo

 đa chiều 
năm 2023

Số: 220/QĐ-UBND
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Số hộ Nhân khẩu Số hộ Nhân khẩu Tỷ lệ (%)
A B 1 2 3 4 5
I Khu vực thành thị 171.098 639.481 6.042 21.586 3,53

1 Thành phố Quy Nhơn 69.704 269.120 102 345 0,15

2 Huyện Tuy Phước 8.200 29.541 116 392 1,41

3 Thị xã An Nhơn 22.673 82.386 368 1.365 1,62

4 Huyện Phù Cát 7.402 29.763 708 2.434 9,56

5 Huyện Phù Mỹ 5.226 19.471 236 873 4,52

6 Thị xã Hoài Nhơn 43.947 160.886 2.457 9.196 5,59

7 Huyện Hoài Ân 2.380 9.374 208 615 8,74

8 Huyện Tây Sơn 6.063 20.131 532 1.452 8,77

9 Huyện Vân Canh 1.949 7.182 691 2.722 35,45

10 Huyện Vĩnh Thạnh 2.090 6.659 394 1.174 18,85

11 Huyện An Lão 1.464 4.968 230 1.018 15,71

II Khu vực nông thôn 274.445 970.222 30.520 107.364 11,12

1 Thành phố Quy Nhơn 7.409 26.583 113 272 1,53

2 Huyện Tuy Phước 47.047 159.905 1.590 4.321 3,38

3 Thị xã An Nhơn 29.030 107.479 742 2.236 2,56

4 Huyện Phù Cát 49.188 187.202 3.810 13.564 7,75

5 Huyện Phù Mỹ 43.335 152.321 4.047 15.299 9,34

6 Thị xã Hoài Nhơn 16.892 58.972 1.619 6.051 9,58

7 Huyện Hoài Ân 25.624 97.271 7.919 28.873 30,90

8 Huyện Tây Sơn 32.288 97.811 4.452 13.791 13,79

9 Huyện Vân Canh 7.151 25.374 2.187 7.979 30,58

10 Huyện Vĩnh Thạnh 8.198 28.885 1.442 5.525 17,59

11 Huyện An Lão 8.283 28.419 2.599 9.453 31,38

III Tổng cộng (I+II) 445.543 1.609.703 36.562 128.950 8,21

1 Thành phố Quy Nhơn 77.113 295.703 215 617 0,28

2 Huyện Tuy Phước 55.247 189.446 1.706 4.713 3,09

3 Thị xã An Nhơn 51.703 189.865 1.110 3.601 2,15

4 Huyện Phù Cát 56.590 216.965 4.518 15.998 7,98

5 Huyện Phù Mỹ 48.561 171.792 4.283 16.172 8,82

6 Thị xã Hoài Nhơn 60.839 219.858 4.076 15.247 6,70

7 Huyện Hoài Ân 28.004 106.645 8.127 29.488 29,02

8 Huyện Tây Sơn 38.351 117.942 4.984 15.243 13,00

9 Huyện Vân Canh 9.100 32.556 2.878 10.701 31,63

10 Huyện Vĩnh Thạnh 10.288 35.544 1.836 6.699 17,85

11 Huyện An Lão 9.747 33.387 2.829 10.471 29,02

Phụ lục 03
TỔNG HỢP KẾT QUẢ RÀ SOÁT HỘ THU NHẬP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH 

NĂM 2024 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, GIAI ĐOẠN 2022-2025

TT
HUYỆN/THỊ 

XÃ/THÀNH PHỐ

Tổng số hộ dân cư 
(tại thời điểm rà soát tháng 

11/2024)

Kết quả rà soát chính thức năm 2024

Tổng số hộ, nhân khẩu

Số: 220/QĐ-UBND
Thời gian ký: 16/01/2025 23:29:30 +07:00


